
0N e 
e
 A i
 o
 

"BUUBN T 
B 

PHIN Dt NOY T
 

19D 91 140 810 
W
I
S
 
0V 4H9N ON2 WYHA SỒn0 NVNH 09 AL 0Nọ2 

n
 

2N2--VHdJgV7 :ep-dx/dH 
19N1°I96/XS 01 9S 
19080 0/W/XS X‡ N

 
m
 

N
 

130S ODu 
T
u
e
9
n
e
,
 

uugi X 90 
'SO91 :upngongL, 

BuọnoonuL 
ues que que ‘0,06 121p 0PI 

‘O 
1ON 

tuẹnbogg 
Bunp ns ugp Bugny 

@) 6uo¡, 9ðp uix :98UX up Buoul 2/9 €A Yuip 
149 8ugug 'Bunp nại ‘Bunp y

o
g
 'yuip I9 

198 ¡ 0p B0A ónpgL, 
u
 00Z/161542141926-N. 

€
0
2
 196 1

1
 :ugqd y

u
e
y
 L 

160 9H gud 
L
 í
 Buomuo ugfnH 

Bz ‡
o
 s
j
e
u
o
e
s
 

g} 
1O .

B
m
'
 

Bz x 106 g} d
o
H
 .
 

TPHẾN Dl 
BX 
Ễ
Ể
Ễ
.
…
ẳ
i
Ể
Ĩ
u
 

O¥0 3HON 9NQ9 WyHd 0
N
 NYHA 03 AL 9N02 

e
 o
 TAEG A 09042 o

 
g
 ues 

N
G
 3064 9S 0 LN Ml G

 91 5
 

ANVaRO2 35015 
IN OINTIVIRIVH HOTLHOIH YHIRY. 

e
 e
y
 

19U2ÐS fHeur 
K
 N
 

r 1"1720S Á2DU 
'SOO1 :uenyonalL 

“Bugsyue yuey 
‘0,06 191 6P 121U ‘0¥ 10N 

luạnb ogg 
“Bunpasuep 

Spisutlayea| au peas 
958314 :UOHEULIOJUI 4911O fuONEHS|URUDV 
- 98650đ ‘WOREIIPUIEAUOY “uoneotpul 

16085 | S syuedpxg 
ˆBuu 00z 3UIGISÁOIÁJ2O9-N. 

sute1ucoJeuoEstioe- :syuoIpeBul 
0
H
M
-
d
W
9
 

https://trungtamthuoc.com/



o
 
g
 e
 
o
 v
 

‘oo 3
 X P

H
Ế
N
 g NOX N

S
 D91 16 el 

Y
 03 1
 0
3
 W
4
 570 N

 05 AL 2002 

2
N
 'VAdIE” 108p-dx/dH 

19N49IEGIXS 01 95 
19090 Buvxs Aebn 

e
 N
 

131005 f)eU 
Aua 9 Áeltugex9G 

Bugsuuequen ‘0,06 vonp90191/90L0N 
ruợnb oẹg. 

“
B
u
n
p
 

s
 ugp bugny 

1
 Buon 56p 

i 
15803 up Buouy 289 T qUẬP 

2
 Buợug ‘Sunp ngp ‘Bunp 9

9
9
 “qup M

O
 

190 | 0p ea 0
P
 L
 

“Bu 00 uiBISKolki0e-N 
e
y
 198 19 

:uguduugul. 

0
N
 EH 043 

e
 
'ẤN B

u
a
n
u
g
 

ubkny 
6z 40 spoyoes =

n
—
°
x
o
m
'
 

Bz 
106 0g doK '

 
.
§
§
;
n
.
§
fi
fl
fi
§
5
i
§
e
.
n
 

O
V
 
J
H
O
N
 9N( 

/Hd 20010 
NYHd Ọ9 A

L
 

OF 
0 E
 

Y1 0O 
M 
N2 

108019/) e
k
 '
5
U
E
I
O
 

ẨN Buonyo 'aumuueo, 
SHẾN P

 2094 S
R
 CAỐN 11 TN 

191 S
y
 

ANYqlOO 3015 
ANIOF TYOLLNIVIRIYHA HOL-HOM VHdiGV: 

eB00TPBUPN: 

2
N
 V
H
A
I
E
 

asn g0 Ameseo voronsu o pesy 
"
8
u
n
p
 9
0
 Buñp, 

Ue/pIUoJ9 19899100 0993 
1
2
U
2
6
S
 Á
2
P
U
1
 

1
2
U
2
P
S
 f
o
e
u
 

0
9
1
9
9
7
 

0050g e i 1
 
0010 

“O.0 191D 9
 U
 ‘0¥ 10N 

tuợnb oeg 
“
B
u
l
p
 

95 ugp Duộng 0] Buci) 
Buouy) 992 en 

195 | DPBAASONPEL 
B
 gz Srm A
 

, 
B
 00Z.0Ie1SÁ2/(199E-N 

:SUJEJUOO1eUOES 9
1
 :53U9|p94BU|. 

00 195 191 :ugyd Q
u
E
U
 L 

https://trungtamthuoc.com/



N
 T N
 o
4
 N
 

“
u
Ố
N
 

P
 

®X B
N
 i
 NOX Z

-
N
O
 

W 01 10 d
 

W
O
V
 0V9 SHON 0N00 VN4 

0
0
 NYH 

G 
AL ONGD 

o
t
 

N
 VAdIE” ovop A

o
 

“oNUNGIXS 0l 95 
1910 6/0/XS ÁSN 

Bunp 4y 9
0
/
 6
u
n
p
 

S ugp B
u
p
n
u
 

£ 20G 
‘
o
 

o kel uợiexQ. 
S
O
O
I
 u
g
N
Y
I
 NaLL 

gnogmLL 
“
B
U
g
S
 

uuợ YUE: ‘0,08 19NP 0019/0 903 ION 
" 

rugnbopg 
B
u
n
p
 

s
 uợp Buony 

)
 Buon 90p UIX 1

2
y
 UR Buou) 285 eA Yulp 

o
 8
u
g
u
 ‘Bunp nại 'Bunp 4oed “quịp tựo 

108 100600 :200Đ81. 
'8aig0z UieisÁoviooø:N 

04195 1
9
M
 :uguđ408U1. 

bz ‡o sJouoes g 
40 x

o
g
 .
 

6z x 196 0g độn '
 

Aueise 1
0
0
0
1
5
1
 

A 500049 ‘ounuied 
B
N
 n
 Vo3 ARSI CHIN M 

D
 )
 S
R
 

ANV4IOO X3015 
ANIOF TYDLLNTOVINYHA HO3LHOM YHAIRY 

16 e
z
 

2N2--VHdEBV? 
9
8
 9/0/9q.ÁIT/9/82UOBOD1SU| @

U
I
D
E
S
I
 

U
9
/
P
I
2
1
0
U
6
8
1
3
0
J
n
0
 

0693 
o 
n
 

1
2
U
2
P
S
 f
o
e
u
 

ˆ
S
J
e
/
i
I
9
e
J
A
U
e
 

J\ :UORE2II29dS: 
461 woy 

i
t
 o 
N
 

‘
a
p
i
s
u
l
j
a
y
e
s
|
 

ay} p
e
a
l
 

95691đ 7
U
O
J
J
8
U
2
O
J
U
I
 

S
O
 

!UOJe4S|HUUDV 
~ 
afiesoQ 

u
o
i
e
2
i
p
u
t
e
n
u
o
o
 

“uorJe5tpu|y 
19U98S | Š b:SJU9|dioX3 

'Buu 00Z 9019194214152E-N. 
:8uJPJUO019uĐ8S o

8
3
 :53U9JP918U| 

ÊN 9906 
guệuL y

 009/09 Uiy 
i
 NS 

N
 n
 

0
 e 01 K 99 

g
y
 

0
2
 340N 0

0
2
 

H
H
 SỒng Nk 

9 AL 0002 

.
 

19Jep-dxz/0H 

1oN'0oISBIXS 91 95 
191900/00XS X` N 

9N 89165 
“Bunp piFona bunp. 

25 ugp Bupny 490 ‘wa 24 Ám] ey e 
0
 

Bughognius 
'5001 :ugñuo neuL 

“Bues yug yugs) 

https://trungtamthuoc.com/



SU DỤNG THUOC 

A Y SACHET Bội pha hỗn dich uống 

TAY TRẺ EM. 
¥ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI ĐÙNG. 

THANH PHAN CÔNG THỨC THUOC: cho | gói: 

Thành phần dược chất: Acetylcystein 200 mg. 

Thành m\ần tá dược: Đường trắng, Microcrystallin cellulose, aspartam, màu suns
et yellow, bột mùi cam, Aerosil- 

200 vừa đủ 1 gói. 

DẠNG BÀO CHÊ: Bột pha hỗn dich màu vàng cam, mùi hương cam, bột đồng nh
ất, khô tơi. 

CHI ĐỊNH 
Tiêu nhầy trong các bệnh phé quản - phdi cấp và mãn tinh kèm theo tăng tiết chat nhdy. 

CACH DUNG - LIEU DÙNG: 
Cách dùng 

Dùng đường uống. Hòa tan thuốc trong nửa ly nước và sử dụng ngay sau khi pha. 

Liéu dùng 
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: 1 gói/lần, ngày 3 lần 

Tré em từ 2 - 7 tuổi: 1 gói/lần, ngày 2 lan 

Thoi gian điều trị phụ thuộc vào bệnh sử va độ nặng của bệnh, thông thường 
là 5 - 10 ngày trong giai đoạn cấp. 

'Trong trường hợp bệnh hô hấp mạn tính và ding thuốc kéo dài cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

Trong thời gian điều trị, uống nhiều nước giúp hỗ trợ tác dụng tiêu đàm của acetylcystein. 

CHÓNG CHI ĐỊNH: 
Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phé quản với tất cả các dạng thuốc chứa acetylcystein). 

'Quá mẫn với acetylcystein hoặc với bắt cứ thành phần nào của thuốc. 

Tré em < 2 tudi với chỉ định tiêu chất nhày. 

CẢNH BAO VA THAN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: 

Phải giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen néu dùng acetylcys
tein cho người có tiền sử dị ứng; néu có 

co thắt phé quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamo
l (thuốc beta2 adrenergic chọn lọc, tác 

dụng ngắn) hoặc ipratropium (thuốc kháng muscarin) va phải ngừng acetylcys
tein ngay. 

Khi điều trị với acetylcystein, có thé xuất hiện nhiều đờm loãng & phế quản, cần phải hút để
 lấy ra néu người bệnh 

giảm khả năng ho. Sốc phản vệ dẫn đến tử vong khi dùng aceyleystein đã
 được báo cáo, thường xảy ra trong thời 

gian 30 - 60 phút, cần theo dõi và ngừng thuốc nếu phản ứng xảy ra và xử trí kịp thời. 

Néu có nôn dữ dội khi uống thuốc thì cần theo dõi chay máu da dày hoặc giãn thực quản, loé
t da dày. 

Aspartam là một nguồn phenylalanin. Nó có thể có hại đối với bệnh bị phenylketon niệu (PKU), một chứng rồi loạn 

di truyền hiém gặp trong đó phenylalanin tich tụ do cơ thể không thể loại bỏ chúng đúng cách.
 

Thuốc có chứa sunset yellow có thé gây các phản ứng dị ứng. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: 

Có thai: 

Điều trị quá liều paracetamol bằng acetyleystein & người mang thai có khả năng ngăn c
hặn được độc tính cho gan ở 

thai nhi cũng như & người mẹ. 

Các kết quả nghiên cứu trên động vật thí nghiệm cho thấy rõ thuốc không gây quái tha
i; tuy nhiên, các dữ liệu này 

không cho phép suy rộng ra trên người. Acetylcystein di qua hàng rào nhau 
thai và được phát hiện trong máu cuống 

rồn. Như một biện pháp thận trọng, nên tránh sử dụng acetylcystein t
rong thời kỳ mang thai. 

Cho con bắ: 

Hién không có thông tin liên quan đến sự bài tiết thuốc trong sữa mẹ, t
ránh dùng trong lúc nuôi con bằng sữa mẹ do 

chưa có các dữ liệu. 
Trong trường hợp rất thật cần thiết sử dụng hãy cân nhắc dén lợi ích của mẹ và nguy cơ có th

ể có đối với thai nhi và 

trẻ được nuôi bi\ng sữa mẹ. 

ANH HƯỚNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH M
ÁY MÓC: 

Không có lưu ý đặc biệt khi lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUOC: 
Tương tác thuốc 
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Thuốc ho: 
Dùng đồng thời với thuốc trị ho có thể gy tắc nghẽn dich nhầy nghiêm trong do giảm phản xạ ho, 

vì vậy kiểu kết 

hợp điều trị này nên được dya vào những chỉ định điều trị thật chính xác. 
Thuốc kháng sinh : 
Thir nghiệm in vitro khi pha trộn kháng sinh cephalosporin và acetyleystein, 

cho thấy có một lượng kháng sinh bị 

bét hoạt. Lưu ý khi sử dụng, nên dùng kháng sinh uống ít nhất 2 giờ trước 
hoặc sau khi uống acetylcystein. 

“Than hoạt tính có thé làm giảm tác dụng của acetyleystein. 

Acetylcystein có thể làm tang tác dụng giãn mạch của nitroglycerin. Do 
đó cần thận trọng khi sử dụng. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON (ADR): 

Acetyleystein có giới hạn an toàn rộng. Tuy hiếm gặp co thắt pl\é quản r
õ ràng trong lâm sàng do acetylcystein, 

nhưng vẫn có thé xây ra với tắt cả các dạng thuốc chứa acetyleystein. 

Thường gặp, ADR > 1/100 
“Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn (đường uống). 

Tim mạch: Đỏ bừng, phù, tim đập nhanh. 

It gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100 
Than kinh: Buồn ngủ, nhức dau, ù tai. 

Hô hấp: Viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, ran ngáy. 

hát ban, mày đay. 

Hiém gặp, ADR < 1/1 000 

Toan thân: Co thắt phé quan kèm phản ứng dang phan vệ toan thân, số
t, rét run. 

Hướng dẫn cách xứ tri ADR 

Dùng dung dịch acetylcystein pha loãng có thể giảm khả năng gây nôn nhiều do thuốc
. Phải điều trị ngay phản (ing 

phân vệ bằng tiém dưới da adrenalin (0,3 - 0,5 ml dung dich 1/1000), thở oxy 100%, đặt nội khí quản nếu cần, 

truyền dịch tĩnh mạch dé tăng thể tích huyết tương, hít thuốc chủ vận beta-adrenergic n
ếu co thắt phế quản, tiêm tĩnh 

mạch 500 mg hydrocortison hoặc 125 mg methylprednisolon. 

Có thé ức ché phản ứng quá mẫn với acetyleystein bao. gồm phát hong ban toàn thân
, ngứa, buồn nôn, nôn, chóng 

mặt, bằng dùng kháng histamin trước. Có ý kiến cho rằng quá mẫn là do cơ chế giả
 dị ứng trên cơ sở giải phóng 

histamin hơn là do nguyên nhân miễn dịch. Vì phản ứng quá mẫn đã xây ra tới 3% số ng
ười tiêm tĩnh mạch 

acetyleystein dé điều trị quá liều paracetamol, nên các thầy thuốc cần chú ý dùng 
kháng histamin để phòng phản ứng 

đó. 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp

 phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ: 
Quá liều acetyleystein có triệu chứng tương tự như triệu chứn

g của phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều: Đặc biệt là 

giảm huyét áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hip, tan máu, đông máu
 rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong 

đã xây ra & người bệnh bị quá liều acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Điều trị quá liều 

theo triệu chứng. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC: 
Mã ATC: R05CB0I. 

Nhóm được lý: Thuốc tiêu chất nhầy. 

Acetylcyst N-acetylcystein) là dẫn chất N-acetyl của L-cystein, một a
cid amin tự nhiên. Acetylcystein có tác 

dụng tiêu chất nhày do sulhydryl tự do làm giảm độ quánh c
ủa đờm ở 

phổi có mủ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprote
in và tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài 

bằng ho, dẫn lưu tư thé hoặc bằng phương pháp cơ học. Tác dụng này mạnh nhất ở pH 7 - 9 và
 không bị tác động 

do DNA. 

Acetyleystein được dùng làm thuốc giải độc khi quá lidu paracetamol và cơ c
hế chính xác của tác dụng bảo vệ cho 

gan chưa được biét đầy đủ. Nghiên cứu in vitro và trên động vật cho thấy 

rằng một lượng paracetamol bị chuyén hoá bởi enzym cytochrom P450 tạo th
ành chất chuyển hóa trung gian có độc 

tính (N-acetylp-benzoquinoneimin, N-acetylimidoquinon,
 NAPQI) gây hoại tử tế bào gan, các chất này được tiếp 

tục chuyén hoá bằng liên hợp với glutathion đề được thải trừ qua nước ti
ểu. Trong quá liều paracetamol có thể gây 

ra thiéu hụt glutathion và vì vậy giảm sự bt hoạt các chất chuyển hóa trung
 gian có độc tính này, đồng thời đường 

chuyển hóa bằng liên hợp acid glucuronic và acid sulfuric trở t
hành bão hòa. Acetyleystein có tác dụng bảo vệ gan 

bởi đã duy trì hoặc khôi phục ndng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoat chất chuyền hóa trung 

gian của paracetamol gây độc cho gan hoặc như một chất nền đối với sy liên h
ợp của các chất chuyển hoá trung gian 

có độc tinh. Acetyleystein có tác dụng bảo vệ gan tốt nhất néu dùng trong vòn
g 8 giờ sau khi bị quá liều paracetamol 

và có thể có tác dụng sau 24 giờ. Các nghiên cứu lâm sàng cho théy rằng,
 khi uống acetylcystein thì ndng độ thuốc & 

gan cao hơn so với khi tiém tĩnh mạch nhưng hay gây nôn. C
ó thé phải dùng thuoc chồng nôn. Tiêm tĩnh mạch cho 

nồng độ huyết tương cao hơn uống và có thể có tác dụng ích lợi ngoài gan
, nhưng có thể gây phản ứng phản vệ. Cơ 

chế chính xác acetylcystein có thé ngăn được nhiễm độc thận do thuốc c
an quang còn chưa biết rõ. Có thé nhiễm 

độc thận do thuốc cản quang liên quan dén tạo thành loại oxyeen có hoat t
ính hoặc liên quan đến giảm hoạt tính của 

chit kháng oxy hóa; acetylcystein là một chất kháng oxy hóa chứa thiol nê
n có thể làm giảm khả năng gây hại tế bào 

của các gốc oxygen tự do phát sinh. Thêm vào đó, thuốc là
m tăng tác dụng sinh học của nitrogen oxyd bằng cách 
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kết hợp với oxyd tạo thành S-nitrosothiol là một chất có tác dụng giãn mạch mạnh. Tương tác giữa acetylcystein với 

nitrogen oxyd có thé han chế sản xuất gốc peroxinitrat gy tồn hại vì acetyleystein cạnh tranh với gốc superoxid dé 

chiém nitrogen oxyd. Tuy nhiên, các số liệu nghiên cứu đã có chưa đủ dé đưa ra kết luận chinh xác về hiệu quả của 

acetylcystein trong chỉ định phòng suy giảm chức năng thận do sử dụng chất can quang. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
Sau khi uống, acetyleystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và đạt nồng độ dinh trong huyết tương khoảng 0,5 

- 1 giờ sau khi uống liều 200 - 600 mg, bị gan khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyén hóa. Sinh khả dụng 

khi uống thấp và có thể do chuyển hóa trong thành ruột và chuyển hóa bước đầu trong gan. 83% thuốc gắn với 
protein huyết tương. . ) 
“Thể tich phân bd là 0,47 líUkg; tỷ lệ gắn protein huyét tương 83%. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 gói x 2,0 g; Hộp 30 gói x 2,0 g; Hộp 50 gói x 2,0 g. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 36 tháng k& từ ngày sản xuất. 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

TÊN, ĐỊA CHÍ CUA CƠ SỞ SAN XUAT: 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 
Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phé Hà Nội 

Điện thoại: 024.363253888; Fax: 024.363253888 

Website: www.abipha.com.vn 
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https://trungtamthuoc.com/


